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   Hà Nội, ngày        tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế xét chọn và trao giải  

cuộc thi “Hợp tác xã đổi mới sáng tạo” 

                        

THƯỜNG TRỰC LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM 

Căn cứ Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;  

Căn cứ Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt tại Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2022;   

Căn cứ Kế hoạch số 1593/KH-CQLMHTXVN ngày 17 tháng 10 năm 2025 

của Cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc tổ chức thực hiện dự án: 

“Nghiên cứu hành động về việc tăng cường hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho phát 

triển Hợp tác xã tại Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Hàng hải Ai-

len tài trợ thông qua Hệ thống Luơng thực bền vững Ai-len (SFSI);  

Căn cứ Kế hoạch số 167/KH-TT ngày 09 tháng 02 năm 2026 của Thường 

trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc tổ chức cuộc thi “Hợp tác xã đổi mới 

sáng tạo”;  

Xét đề nghị của Trưởng Ban Kinh tế - Chính sách tại Phiếu  trình số 85/PTr-

KTCS ngày 09 tháng 02 năm 2026,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét chọn và trao giải cuộc 

thi “Hợp tác xã đổi mới sáng tạo”.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ 

chức - Kiểm tra, Trưởng Ban Kinh tế - Chính sách, Trưởng các ban, đơn vị trực 

thuộc Cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã 

các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, KTCS. 

TM. THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoài Linh 
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LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM  

THƯỜNG TRỰC  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Xét chọn và trao giải cuộc thi “Hợp tác xã đổi mới sáng tạo” 

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-TT ngày     tháng     năm 2026 

của Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Phạm vi áp dụng 

Quy chế này quy định việc xét chọn và trao giải cuộc thi “Hợp tác xã đổi 

mới sáng tạo”, áp dụng đối với tất cả các hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã (sau 

đây gọi chung là HTX) là thành viên của Liên minh HTX Việt Nam trên phạm 

vi toàn quốc. 

2. Số lượng xét chọn 

- Mỗi tỉnh, thành phố xét chọn và đề cử tối đa 02 HTX tiêu biểu (gồm 01 

HTX nông nghiệp và 01 HTX phi nông nghiệp), bảo đảm đáp ứng đầy đủ các 

điều kiện theo Quy chế. 

- Hội đồng chấm giải cấp Trung ương xét chọn 10 HTX đạt giải, bao gồm 

06 HTX nông nghiệp và 04 HTX phi nông nghiệp. 

3. Điều kiện tham gia 

- HTX hoạt động hợp pháp theo quy định của Luật HTX năm 2023, có 

Giấy chứng nhận đăng ký HTX còn hiệu lực; có báo cáo tài chính minh bạch 

liên tục ít nhất 02 năm tài chính gần nhất và hoạt động ổn định, hiệu quả tối 

thiểu 02 năm tính đến thời điểm xét chọn. 

- HTX đang triển khai hoặc có kế hoạch triển khai các hoạt động, mô hình 

hoặc sáng kiến đổi mới sáng tạo, bao gồm đầu tư mới hoặc đầu tư bổ sung cho 

quản lý, sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát 

triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và liên kết theo chuỗi giá trị.  

- Cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Nông 

nghiệp - Thực phẩm Ireland - Việt Nam (IVAP) với sự tài trợ từ Tổ chức Hệ 

thống Thực phẩm Bền vững Ireland (SFSI), HTX dự thi phải có hoạt động hoặc 

sáng kiến đổi mới sáng tạo phục vụ cho lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm (đối 

với HTX nông nghiệp); hoặc tham gia trực tiếp vào chuỗi giá trị nông nghiệp - 

thực phẩm, bao gồm cung ứng đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp; thu mua, 

sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản, thực phẩm; vận chuyển, logistics, phân 
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phối, tiêu thụ sản phẩm; hoặc cung cấp các giải pháp, dịch vụ kỹ thuật, công 

nghệ, truy xuất nguồn gốc, thương mại và chuyển đổi số phục vụ trực tiếp cho 

các khâu nêu trên (đối với HTX phi nông nghiệp). 

- HTX cần có khả năng bố trí nguồn kinh phí đối ứng để tham gia Chương 

trình trị giá 74.500.000 đồng (bằng chữ: Bảy mươi bốn triệu năm trăm nghìn 

đồng). Kinh phí đối ứng có thể bằng tiền mặt hoặc bằng hiện vật quy đổi, bao 

gồm công cụ, máy móc, thiết bị, ngày công lao động và các hình thức hợp pháp 

khác theo quy định. Vốn lưu động không được coi là hiện vật và không được sử 

dụng để quy đổi, tính vào giá trị phần kinh phí đối ứng. 

II. HỘI ĐỒNG CHẤM GIẢI, QUY TRÌNH XÉT CHỌN VÀ TIÊU 

CHÍ CHẤM ĐIỂM 

1. Hội đồng chấm giải 

Hội đồng chấm giải được thành lập ở cấp tỉnh và cấp trung ương. 

- Hội đồng chấm giải cấp tỉnh: Liên minh HTX cấp tỉnh chủ trì, phối hợp 

với Sở, ngành của địa phương thành lập Hội đồng chấm giải cấp tỉnh, thống nhất 

tổ chức đánh giá, xét chọn đối với các HTX đăng ký tham gia trên địa bàn, đảm 

bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để hướng dẫn lập hồ sơ. Kết quả xét 

chọn của Hội đồng cấp tỉnh là căn cứ để Hội đồng chấm giải cấp Trung ương 

xem xét trong quá trình chấm giải. Hồ sơ của HTX được đề cử gửi về Ban Kinh 

tế - Chính sách, Liên minh HTX Việt Nam (Bộ phận Thường trực của Hội đồng 

chấm giải cấp Trung ương). 

- Hội đồng chấm giải cấp Trung ương: Do Thường trực Liên minh HTX 

Việt Nam thành lập, tiến hành xét chọn qua hai vòng sơ khảo và chung khảo các 

HTX tiêu biểu do Hội đồng cấp tỉnh đã xét chọn, đề cử. 

* Thành phần Hội đồng chấm giải cấp Trung ương: Dự kiến từ 7-9 

người, bao gồm: 

- 01 đồng chí là Thường trực Liên minh HTX Việt Nam: Chủ tịch Hội đồng; 

- 01 đồng chí Lãnh đạo Ban Kinh tế - Chính sách: Phó Chủ tịch Hội đồng; 

- 01 đồng chí Lãnh đạo Ban Thương mại và Hợp tác Quốc tế: Thành viên; 

- 01 đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức - Kiểm tra: Thành viên; 

- 01 Đại diện Tổ chức Hệ thống Thực phẩm Bền vững Ireland (SFSI): 

Thành viên; 

- 01 đồng chí Lãnh đạo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường: Thành viên; 
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- 01 đồng chí Lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế 

tập thể, Bộ Tài chính: Thành viên; 

- Đại diện các tổ chức, cơ quan khác có liên quan (nếu có). 

* Tổ Thư ký: Do Thường trực Liên minh HTX Việt Nam quyết định 

thành lập để giúp việc cho Hội đồng chấm giải cấp Trung ương, tiếp nhận và 

tổng hợp hồ sơ, phối hợp tổ chức chấm vòng sơ khảo cấp Trung ương, chuẩn bị 

tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ theo phân công. 

2. Quy trình xét chọn 

2.1. Hội đồng chấm giải cấp tỉnh 

- Cung cấp thông tin về hồ sơ, thủ tục cho các HTX trên địa bàn tỉnh, 

thành phố. 

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các HTX. 

- Rà soát, thẩm định các hồ sơ. 

- Thực hiện xét chọn dựa trên các tiêu chí theo quy định của Cuộc thi. 

- Gửi hồ sơ của HTX được đề cử về Hội đồng chấm giải cấp Trung ương. 

2.2. Hội đồng chấm giải cấp Trung ương 

- Trên cơ sở hồ sơ và đề cử của Hội đồng chấm giải cấp tỉnh, Tổ Thư 

ký giúp Hội đồng chấm giải cấp Trung ương tổng hợp hồ sơ, tiến hành các 

bước xét chọn theo quy định, gồm: 

+ Vòng sơ khảo: Tổ Thư ký tổng hợp danh sách đề cử của Hội đồng chấm 

giải cấp tỉnh; chuẩn bị bản thuyết minh và các tài liệu minh chứng bao gồm cả 

hình ảnh, video về mô hình, sản phẩm, thị trường, thương hiệu… của các HTX 

được đề cử. Tổ chức thẩm định tại Trung ương đối với hồ sơ đăng ký của các 

HTX được đề cử tham gia (có thể thẩm định bổ sung tại địa phương nếu cần 

thiết), tiến hành chấm điểm hồ sơ, tổng hợp điểm, xây dựng báo cáo tổng hợp 

kết quả trình Hội đồng chấm giải cấp Trung ương. Dựa trên kết quả chấm sơ 

khảo, Hội đồng chấm giải cấp Trung ương thống nhất lựa chọn danh sách HTX 

vào vòng chung khảo (tối đa 50% trên tổng số HTX được đề cử). 

+ Vòng chung khảo: Hội đồng chấm giải cấp Trung ương tiến hành chấm 

điểm, xét chọn các HTX thông qua đánh giá hồ sơ và nghe thuyết trình trực tiếp 

(hoặc trực tuyến) về ý tưởng, mô hình, sản phẩm cụ thể của HTX.  

- Thư ký Hội đồng tổng hợp kết quả xét chọn của các thành viên Hội đồng 

và Dự thảo báo cáo kết quả trình Chủ tịch Hội đồng và Thường trực Liên minh 

HTX Việt Nam. 
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- Thường trực Liên minh HTX Việt Nam xem xét, ban hành Thông báo 

kết quả Cuộc thi. 

3. Tiêu chí chấm điểm 

3.1. Quy định chung  

- Cuộc thi phải bảo đảm nguyên tắc khách quan, công khai và minh bạch.  

- Các HTX tham gia được đánh giá và xếp hạng theo tổng điểm từ cao 

xuống thấp để làm căn cứ xét trao giải theo cơ cấu và số lượng quy định. Chỉ 

xem xét trao giải đối với các HTX đạt tối thiểu 50 điểm theo bộ tiêu chí chấm 

điểm chung của Cuộc thi. 

- Trường hợp các HTX có tổng điểm chấm bằng nhau, việc xét chọn được 

thực hiện theo thứ tự: 

+ Xem xét ưu tiên các HTX đã từng đạt giải Mai An Tiêm và/hoặc giải 

Ngôi sao HTX; 

+ Trường hợp không có HTX nào thuộc diện ưu tiên nêu trên, việc xét 

chọn được thực hiện trên cơ sở đối chiếu, so sánh các tiêu chí chấm điểm trọng 

yếu, do Hội đồng chấm giải thống nhất và quyết định, bảo đảm phù hợp với mục 

tiêu và tinh thần của Cuộc thi; 

+ Trường hợp sau khi cộng điểm ưu tiên vẫn có HTX bằng điểm nhau thì 

ý kiến của Chủ tịch Hội đồng chấm giải cấp Trung ương là ý kiến quyết định. 

3.2. Tiêu chí xét chọn và thang điểm cụ thể 

Bộ tiêu chí xét chọn của Cuộc thi “Hợp tác xã đổi mới sáng tạo” bao gồm 

4 nhóm tiêu chí chính với tổng điểm tối đa 100 điểm, cụ thể như sau:  

STT Tiêu chí Điểm tối đa 

1 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 35 

1.1 
Ứng dụng công nghệ số trong quản lý (phần mềm kế toán, bán 

hàng, truy xuất nguồn gốc, ERP...) 
10 

1.2 
Cơ giới hóa hoặc tự động hóa trong sản xuất, sơ chế, đóng gói, bảo 

quản sản phẩm... 
10 

1.3 
Hợp tác với tổ chức khoa học và công nghệ, viện/trường, startup 

công nghệ để triển khai đổi mới 
10 

1.4 
Sử dụng nền tảng thương mại điện tử, sàn số hoặc ứng dụng di động 

để tiếp thị và bán hàng 
5 
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STT Tiêu chí Điểm tối đa 

2 
PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT - DỊCH VỤ XANH VÀ KINH TẾ 

TUẦN HOÀN 
25 

2.1 

Áp dụng mô hình sản xuất hoặc dịch vụ theo hướng xanh, sinh thái, 

hữu cơ. Giảm thiểu hoặc không sử dụng phân bón/thuốc bảo vệ thực 

vật hoá học, hoá chất độc hại. Đạt các chứng nhận tiêu chuẩn như 

VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, Halal… 

10 

2.2 
Đo lường được hiệu quả môi trường (giảm phát thải khí nhà kính, 

giảm ô nhiễm nguồn nước, bảo tồn đất) 
5 

2.3 Triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn (sản xuất - tiêu dùng - tái chế) 10 

3 HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI  25 

3.1 

Có sự phát triển tốt trong 02 năm qua (tăng số lượng thành viên, tỷ 

lệ sử dụng dịch vụ của thành viên, vốn điều lệ và vốn kinh doanh, 

doanh thu, lợi nhuận,…) 

8 

3.2 
Thu nhập bình quân của người lao động cao hơn mức trung bình của 

địa phương và tăng trong 02 năm qua 
5 

3.3 
Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, ngân sách nhà nước theo quy 

định 
5 

3.4 

Thực hiện trách nhiệm xã hội (thông qua các hoạt động đóng góp cho 

địa phương, công tác từ thiện và các hoạt động xã hội khác); quan 

tâm đến bình đẳng giới và có phụ nữ tham gia các vị trí quản lý HTX. 

7 

4 QUẢN LÝ THEO CHUỖI GIÁ TRỊ 15 

4.1 
Có hợp đồng liên kết tiêu thụ ổn định với doanh nghiệp, đối tác 

chiến lược 
5 

4.2 Có liên kết với các HTX, tổ hợp tác, nông dân trong chuỗi cung ứng 5 

4.3 Xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn 5 

 TỔNG CỘNG 100 

III. HỒ SƠ XÉT CHỌN   

1. Hồ sơ đăng ký  

Mỗi HTX đăng ký tham dự Cuộc thi cần nộp hồ sơ bao gồm: 

(1) Phiếu đăng ký tham gia xét chọn (theo Mẫu 01 tại Phụ lục). 

(2) Bản thuyết minh hoạt động, mô hình hoặc sáng kiến đổi mới sáng tạo của 

HTX, trong đó HTX trình bày rõ kế hoạch đầu tư và triển khai các hoạt động đổi mới 

sáng tạo trong giai đoạn 12–24 tháng tới, đồng thời làm rõ cách thức sử dụng nguồn 

kinh phí hỗ trợ từ Cuộc thi. Nội dung thuyết minh tối thiểu bao gồm các nội dung sau: 
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- Mục tiêu của dự án/kế hoạch đổi mới sáng tạo; 

- Tổng quan dự án/kế hoạch: mô tả ngắn gọn các hoạt động chính, kết quả 

dự kiến và tác động mong đợi. Kết quả đầu ra dự kiến làm căn cứ đánh giá mức độ 

hoàn thành và nghiệm thu mô hình/sáng kiến; 

- Nhu cầu thị trường: xác định vấn đề hoặc khoảng trống của thị trường mà 

dự án/kế hoạch hướng tới giải quyết; đối tượng hưởng lợi (người tiêu dùng, người 

sử dụng, đối tác trong chuỗi giá trị); các bằng chứng hoặc thông tin tham khảo từ 

trao đổi với người mua, người tiêu dùng hoặc đối tác liên quan (nếu có); 

- Cách tiếp cận và phương pháp thực hiện; 

- Tính đổi mới sáng tạo của dự án/kế hoạch (làm rõ đổi mới thuộc sản phẩm, 

quy trình, mô hình tổ chức hoặc nền tảng); 

- Lĩnh vực hoạt động, quy mô sản xuất, sản phẩm/dịch vụ tiêu biểu của HTX; 

- Giá trị kinh tế, xã hội và môi trường mang lại, trong đó nêu rõ các kết quả, 

chỉ số hoặc biểu hiện có thể quan sát/đo lường được (nếu có); mức độ đóng góp 

cho phát triển ngành, lĩnh vực tại Việt Nam; 

- Tính bao trùm và bình đẳng trong tổ chức và triển khai dự án/kế hoạch (sự 

quan tâm tới người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số…);  

- Lợi ích đối với việc nâng cao năng lực nội bộ của HTX; 

- Khả năng hợp tác với các đối tác liên quan (doanh nghiệp, viện nghiên cứu, 

trường đại học, các chủ thể trong chuỗi giá trị…) và vai trò của HTX trong việc 

thiết lập, áp dụng hoặc giám sát các tiêu chuẩn, quy trình trong chuỗi giá trị; 

- Tính lan tỏa và khả năng truyền thông, chia sẻ thực hành tốt cho các HTX 

và đơn vị khác.  

(3) Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của HTX; Trách 

nhiệm và nghĩa vụ với Nhà nước, người lao động và cộng đồng: nghĩa vụ thuế, 

bảo hiểm xã hội, tham gia hoạt động từ thiện xã hội trong 02 năm gần nhất (có 

xác nhận của cơ quan chức năng). 

(4) Tài liệu minh chứng (bắt buộc kèm theo, bản sao hoặc bản scan): 

+ Giấy chứng nhận đăng ký HTX; 

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; 

+ Tài liệu minh chứng cho mô hình, hoạt động hoặc sáng kiến đổi mới 

sáng tạo của HTX phù hợp với nội dung đã trình bày tại Bản thuyết minh (ví dụ: 

mô tả mô hình, quy trình, giải pháp kỹ thuật, phương án tổ chức sản xuất kinh 

doanh, tài liệu ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, liên kết chuỗi giá trị…); 
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+ Tài liệu minh chứng về liên kết thị trường, bao gồm hợp đồng tiêu thụ 

sản phẩm hoặc biên bản ghi nhớ hợp tác trong chuỗi giá trị. 

+ Giấy chứng nhận, chứng chỉ chất lượng hữu cơ, VietGAP, ISO… (nếu có); 

+ Ảnh, video minh họa hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động đổi 

mới sáng tạo (nếu có); 

+ Các bài báo, phóng sự, thông tin truyền thông về HTX (nếu có); 

+ Thành tích thi đua khen thuởng; sản phẩm được công nhận ở các cuộc 

thi hoặc được cấp giấy chứng nhận (nếu có). 

2. Hồ sơ gửi Hội đồng chấm giải cấp Trung ương 

Ngoài bộ hồ sơ nêu trên của HTX có xác nhận của chính quyền địa 

phương và Liên minh HTX cấp tỉnh, Hội đồng chấm giải cấp tỉnh cần gửi Hội 

đồng chấm giải cấp Trung ương các tài liệu sau: 

(1) Tờ trình của Liên minh HTX cấp tỉnh đề nghị xét chọn cấp trung ương. 

(2) Hồ sơ xét chọn của Hội đồng chấm giải cấp tỉnh (Biên bản họp Hội 

đồng chấm giải, phiếu chấm điểm, phiếu xét chọn, quyết định công nhận...). 

IV. HỖ TRỢ ĐỐI VỚI HTX ĐẠT GIẢI 

1. Mức hỗ trợ 

Mỗi HTX đạt giải được nhận kinh phí hỗ trợ bằng tiền trị giá 245.000.000 

đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi lăm triệu đồng) từ Tổ chức Hệ thống Thực 

phẩm Bền vững Ireland (SFSI). 

Kinh phí hỗ trợ chỉ được sử dụng để HTX triển khai các nội dung, hoạt 

động, ý tưởng đổi mới sáng tạo như đã đăng ký với Ban Tổ chức Cuộc thi. 

2. Phương thức hỗ trợ  

Hệ thống Lương thực Bền vững Ai-len (SFSI) thực hiện hỗ trợ kinh phí 

đối với các HTX đạt giải chung theo các đợt, gắn với kết quả triển khai các nội 

dung, hoạt động, sáng kiến đổi mới sáng tạo, cụ thể như sau: 

- Đợt 1 (tối đa 70% tổng kinh phí hỗ trợ): Thực hiện sau khi có Thông báo 

kết quả Cuộc thi; HTX hoàn thiện hồ sơ pháp lý, kế hoạch triển khai các nội 

dung, hoạt động đổi mới sáng tạo được hỗ trợ và cam kết thực hiện phần đối ứng 

theo quy định. 

Hồ sơ làm căn cứ giải ngân Đợt 1 bao gồm các biểu mẫu sau: 

+ Mẫu 02: Đơn đề nghị hỗ trợ (đợt 1) 

+ Mẫu 03: Thông tin pháp lý và tài khoản HTX; 



8 

+ Mẫu 04: Cam kết thực hiện đối ứng; 

+ Mẫu 05: Kế hoạch triển khai mô hình/sáng kiến đổi mới sáng tạo; 

+ Mẫu 06: Dự toán kinh phí thực hiện triển khai mô hình/sáng kiến đổi 

mới sáng tạo. 

- Đợt 2 (Phần kinh phí còn lại): Thực hiện sau khi HTX triển khai tối 

thiểu 70% các nội dung, hoạt động đổi mới sáng tạo được hỗ trợ; hoàn thành 

100% phần đối ứng theo quy định; có báo cáo tiến độ giữa kỳ theo yêu cầu. 

Hồ sơ làm căn cứ giải ngân Đợt 2 bao gồm các biểu mẫu sau: 

+ Mẫu 02: Đơn đề nghị hỗ trợ (đợt 2); 

+ Mẫu 07: Báo cáo tiến độ triển khai mô hình/sáng kiến đổi mới sáng tạo; 

+ Mẫu 08: Báo cáo thực hiện đối ứng; 

+ Mẫu 09: Bảng tổng hợp chi phí thực hiện. 

 (Có Phụ lục các biểu mẫu cụ thể kèm theo) 

Việc giải ngân kinh phí hỗ trợ cho các HTX đạt giải được thực hiện trong 

thời hạn không quá 01 năm kể từ ngày ban hành Thông báo kết quả Cuộc thi; 

Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ từ phía HTX đạt 

giải. Việc giải ngân được thực hiện theo quy định tài chính của Thỏa thuận tài 

trợ giữa Liên minh HTX Việt Nam với Hệ thống Lương thực Bền vững Ai-len 

(SFSI), bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích và hiệu quả. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí dự kiến tổ chức Cuộc thi “Hợp tác xã đổi mới sáng tạo” bao 

gồm: 

- Nguồn hỗ trợ của Tổ chức Hệ thống Thực phẩm Bền vững Ireland (SFSI): 

2.750.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng); 

- Nguồn kinh phí đối ứng của các HTX đạt giải Cuộc thi: 745.000.000 

đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi lăm triệu đồng); 

- Nguồn tài trợ từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp khác (nếu có). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Xét chọn cấp Trung ương 

- Chủ trì: Thường trực Liên minh HTX Việt Nam. 

- Các đơn vị phối hợp: Các ban, bộ, ngành liên quan và các ban, đơn vị 

trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam. 
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2. Xét chọn cấp tỉnh 

- Chủ trì: Liên minh HTX cấp tỉnh. 

- Đơn vị phối hợp: Các ban, sở, ngành địa phương và các đơn vị liên quan. 

Trên đây là Quy chế xét chọn và trao giải cuộc thi “Hợp tác xã đổi mới 

sáng tạo” của Liên minh HTX Việt Nam. Trong quá trình thực hiện, nếu có 

khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo Liên minh HTX Việt Nam 

(qua Ban Kinh tế - Chính sách) để kịp thời thay đổi, điều chỉnh phù hợp với 

điều kiện thực tế./. 

 

 

 



PHỤ LỤC 

 (Kèm theo Quyết định số     /QĐ-TT ngày     tháng     năm 2026 

của Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) 

MẪU 01 

TÊN HỢP TÁC XÃ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

... ... ... , ngày ... tháng ... năm 20... 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA 

CUỘC THI “HỢP TÁC XÃ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO” 

Kính gửi: - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 

                    - Liên minh HTX tỉnh/thành phố… 

I. Thông tin chung về Hợp tác xã 

1. Tên Hợp tác xã: …………………………………………………… 

2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………… 

3. Điện thoại: ……………………………… Email: ………… 

4. Người đại diện theo pháp luật: ……………… Chức vụ: ……………… 

5. Lĩnh vực hoạt động chính:    ☐ Nông nghiệp        ☐ Phi nông nghiệp 

II. Thông tin mô hình/sáng kiến đăng ký tham gia Cuộc thi 

1. Tên mô hình/sáng kiến đổi mới sáng tạo:……………….. 

2. Thời gian triển khai mô hình/sáng kiến: từ ……/……/20…… đến 

……/……/20…… 

3. Mục tiêu chính của mô hình/sáng kiến:………….. 

III. Hồ sơ đăng ký  

Hồ sơ gửi kèm bao gồm: 

1… 

2… 

IV. Cam kết của Hợp tác xã 

Hợp tác xã cam kết toàn bộ thông tin cung cấp trong Phiếu đăng ký và hồ sơ 

kèm theo là trung thực, chính xác, đầy đủ; hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 

luật và Ban Tổ chức Cuộc thi về tính chính xác của các thông tin đã cung cấp./. 

ĐẠI DIỆN HTX 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

XÁC NHẬN CỦA LIÊN MINH HTX  

CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ 

(Ký, đóng dấu) 

 



Mẫu 02 

TÊN HỢP TÁC XÃ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

... ... ... , ngày ... tháng ... năm 20... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 

Kính gửi: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 

(Ban Tổ chức Cuộc thi “HTX đổi mới sáng tạo”) 

Tên HTX đạt giải: …………………………………………………… 

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………… 

Người đại diện pháp luật: ………………… Chức vụ: ……………… 

Số điện thoại: …………………… Email: …………………………… 

Đề nghị giải ngân:    ☐ Đợt 1           ☐ Đợt 2  

Số tiền đề nghị giải ngân: …………………………… đồng 

HTX cam kết sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng nội dung đã được phê 

duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ. 

 

ĐẠI DIỆN HTX 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

XÁC NHẬN CỦA LIÊN MINH HTX  

CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ 

(Ký, đóng dấu) 

 

 

 



Mẫu 03 

TÊN HỢP TÁC XÃ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

... ... ... , ngày ... tháng ... năm 20... 

 

THÔNG TIN PHÁP LÝ VÀ TÀI KHOẢN HỢP TÁC XÃ 

Tên HTX (đúng theo GCN đăng ký): ………………………………… 

Số GCN đăng ký HTX: ………… Ngày cấp: ……… Nơi cấp: ……… 

Mã số thuế: …………………………………………………………… 

Tài khoản ngân hàng: 

Tên ngân hàng: …………………………………………………… 

Số tài khoản: ……………………………………………………… 

Chi nhánh: ………………… 

ĐẠI DIỆN HTX 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

XÁC NHẬN CỦA LIÊN MINH HTX  

CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ 

(Ký, đóng dấu) 

 

 

  



Mẫu 04 

TÊN HỢP TÁC XÃ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

... ... ... , ngày ... tháng ... năm 20... 

 

GIẤY CAM KẾT THỰC HIỆN ĐỐI ỨNG 

HTX cam kết thực hiện đối ứng tối thiểu 74.500.000 đồng, với hình thức sau: 

STT Hình thức đối ứng Giá trị (đồng) Thời gian thực hiện 

1 Tiền mặt   

2 Máy móc, thiết bị   

3 Ngày công lao động   

Tổng cộng  74.500.000  

HTX chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ minh chứng đối ứng theo yêu cầu. 

 

ĐẠI DIỆN HTX 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

XÁC NHẬN CỦA LIÊN MINH HTX  

CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ 

(Ký, đóng dấu) 

 

 

 

  



Mẫu 05 

TÊN HỢP TÁC XÃ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

... ... ... , ngày ... tháng ... năm 20... 

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI MÔ HÌNH/SÁNG KIẾN 

1. Tên mô hình/sáng kiến: …………………………………………… 

2. Mục tiêu chính: …………………………………………………………… 

3. Nội dung hoạt động chính (liệt kê theo gạch đầu dòng): 

a)………………………………………………………………………… 

b)………………………………………………………………………… 

4. Thời gian thực hiện: từ …/…/20… đến …/…/20… 

5. Kết quả dự kiến: ……………………………………………………… 

 

ĐẠI DIỆN HTX 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

XÁC NHẬN CỦA LIÊN MINH HTX  

CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ 

(Ký, đóng dấu) 

 

 

 

  



Mẫu 06 

TÊN HỢP TÁC XÃ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

... ... ... , ngày ... tháng ... năm 20... 

 

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN TRIỂN KHAI  

MÔ HÌNH/SÁNG KIẾN 

 

- Tổng kinh phí hỗ trợ: 245.000.000 đồng 

- Tổng kinh phí đối ứng: 74.500.000 đồng 

(Chi tiết theo bảng dự toán đính kèm) 

STT Nội dung chi Kinh phí hỗ trợ Kinh phí đối ứng Ghi chú 

1     

2     

…     

Tổng cộng  245.000.000 74.500.000  

 

ĐẠI DIỆN HTX 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

XÁC NHẬN CỦA LIÊN MINH HTX  

CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ 

(Ký, đóng dấu) 

 

 

 

  



Mẫu 07  

TÊN HỢP TÁC XÃ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

... ... ... , ngày ... tháng ... năm 20... 

 

BÁO CÁO  

TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH, SÁNG KIẾN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO   

I. Thông tin chung 

- Tên HTX đạt giải: ……………………………………………………… 

- Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………… 

- Tên mô hình, sáng kiến:…………………………………………………. 

- Thời gian thực hiện mô hình/sáng kiến: từ …/…/20… đến …/…/20… 

II. Đối chiếu tiến độ thực hiện so với Kế hoạch đã được phê duyệt (Mẫu 04) 

☐ HTX xác nhận đã hoàn thành tối thiểu 70% nội dung, hoạt động được hỗ trợ 

theo Kế hoạch đã phê duyệt (đánh dấu ☑ nếu đạt). 

STT Nội dung theo 

Kế hoạch 

Kết quả dự 

kiến 

Kết quả đã thực 

hiện 

Tỷ lệ 

hoàn 

thành (%) 

1     

2     

3     

Tổng    …… % 

III. Kết quả đạt được bước đầu (Nêu ngắn gọn, tập trung vào kết quả cụ thể) 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

IV. Thực hiện đối ứng đến thời điểm báo cáo 

1. Tổng giá trị đối ứng đã thực hiện: ………………… đồng 

2. Tỷ lệ so với cam kết: ………………… % 



☐ Đạt 100% giá trị đối ứng theo cam kết tại Mẫu 03 (đánh dấu ☑ nếu đạt). 

V. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị (nếu có) 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

VI. Minh chứng kèm theo (đánh dấu ☑) 

☐ Hóa đơn, chứng từ chi tiêu 

☐ Biên bản bàn giao máy móc, thiết bị 

☐ Hình ảnh, video minh chứng hoạt động đã triển khai 

☐ Bảng chấm công/ngày công lao động 

☐ Tài liệu khác (nêu rõ): …………………………………………… 

HTX cam kết các thông tin, số liệu trong báo cáo là trung thực, chính xác và 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung báo cáo. 

 

ĐẠI DIỆN HTX 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

XÁC NHẬN CỦA LIÊN MINH HTX  

CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ 

(Ký, đóng dấu) 

 

 

 

  



Mẫu 08  

TÊN HỢP TÁC XÃ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

... ... ... , ngày ... tháng ... năm 20... 

 

BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐỐI ỨNG 

1. Tổng giá trị đối ứng đã thực hiện: ………………… đồng. 

☐ Đạt 100% giá trị đối ứng theo cam kết. 

2. Minh chứng kèm theo: 

- Hóa đơn / chứng từ; 

- Biên bản bàn giao thiết bị; 

- Bảng chấm công/ngày công lao động. 

 

ĐẠI DIỆN HTX 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

XÁC NHẬN CỦA LIÊN MINH HTX  

CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ 

(Ký, đóng dấu) 

 

 

  



Mẫu 09  

TÊN HỢP TÁC XÃ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

... ... ... , ngày ... tháng ... năm 20... 

 

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ 

Nội dung Dự toán Thực chi Chênh lệch 

I. Kinh phí hỗ trợ    

1…    

2…    

II. Kinh phí đối ứng    

1…    

2…    

 

ĐẠI DIỆN HTX 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

XÁC NHẬN CỦA LIÊN MINH HTX  

CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ 

(Ký, đóng dấu) 
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